	Mức độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	I. Đọc hiểu
Ngữ liệu: Các văn bản: Chuyện người con gái Nam Xương, Hoàng Lê Nhất Thống Chí,  Chị em Thúy Kiều, Kiều ở lầu Ngưng Bích.

	· Nêu những nét chính về nội dung và nghệ thuật.
· [bookmark: _GoBack]Chép thơ.
	· Hiểu được ý nghĩa các hình ảnh, chi tiết tiêu biểu…
	· Các phần thực hành của các bài Tiếng Việt (Lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp, Các phương châm hội thoại)
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
1
10%
	1
1,5
15%
	1
1,5
15%
	
	3
4
40%

	II. Tạo lập văn bản
	
	
	
	Viết văn bản tự sự (có sự kết hợp các yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm…) 

	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	1
6
60%
	

	Tổng số câu/ Số điểm toàn bài
Tỉ lệ % điểm toàn bài
	1

10%
	1

15%
	1

15%
	1

60%
	4

100%
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